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PHỤ LỤC 1A
DANH MỤC SẢN PHẨM/CÔNG VIỆC CHUẨN QUÝ III NĂM 2026
CỦA TẬP THỂ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

	TT
	Nhiệm vụ theo Quý
	Cấp trình
	Độ khó, mới, phức tạp; phạm vi tác động
	Sản phẩm (Mục tiêu)
	Số lượng
	Tiến độ
	Điểm chấm công việc
	Hệ số quy đổi
	Lãnh đạo phụ trách
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)=(8)/100
	(10)
	(11)

	I
	Trục (1): Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị được giao

	1
	Tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; đánh giá hằng tháng và sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026
	UBND tỉnh
	Thường xuyên; tính tổng hợp cao, phạm vi tác động toàn tỉnh
	Báo cáo
	03
	Trước 30/9/2026
	150
	1,5
	Đ/c Đinh Ngọc Nhân
	

	2
	Tổng hợp, tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh điều hành kịch bản tăng trưởng “2 con số”
	UBND tỉnh
	Khó, phức tạp; tác động sâu rộng, trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng
	Kết luận; văn bản chỉ đạo
	02
	Hằng tháng
	200
	2,0
	Đ/c Phạm Ngọc Tuyển
	

	3
	Tham mưu chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; xử lý các dự án chậm tiến độ; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án 
	UBND tỉnh
	Khó, phức tạp; tác động sâu rộng, trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng
	Kết luận; văn bản chỉ đạo
	03
	Hằng tháng
	200
	2,0
	Đ/c Đinh Ngọc Nhân
	

	4
	Tham mưu chỉ đạo, đôn đốc các nhiệm vụ thu ngân sách 
	UBND tỉnh
	Thường xuyên; tính tổng hợp cao, phạm vi tác động toàn tỉnh
	Báo cáo
	03
	Trước 30/9/2026
	150
	1,5
	Đ/c Thạch Cảnh Minh Vũ
	

	5
	Tham mưu đôn đốc việc bàn giao mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh trong Quý III/2026 theo Kế hoạch số 69-KH/TU
	UBND tỉnh; 
Đảng ủy UBND tỉnh 
	Khó, phức tạp; liên quan nhiều địa bàn, phạm vi tác động lớn
	Mặt bằng bàn giao; báo cáo kết quả
	01
	Trước 30/9/2026
	300
	3,0
	Đ/c Nguyễn Ngọc Nam
	

	6
	Tham mưu chỉ đạo xử lý các dự án liên quan đến lĩnh vực đất đai tại các kết luận thanh tra
	UBND tỉnh
	Thường xuyên; khó, phức tạp, nhạy cảm
	Văn bản chỉ đạo 
	01
	Theo vụ việc
	250
	2,5
	Đ/c Trần Thanh Toàn
	

	7
	Tham mưu việc cho ý kiến, hoàn thiện Báo cáo đề xuất thành lập Khu kinh tế đặc biệt ven biển phía Nam tỉnh
	UBND tỉnh; 
Đảng ủy UBND tỉnh 
	Mới, khó; phạm vi tác động lớn
	Đề án
	01
	Tháng 9/2026
	250
	2,5
	Đ/c Nguyễn Ngọc Nam
	

	8
	Phối hợp, tham mưu dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, bền vững đến năm 2030 và Nghị quyết về tăng cường công tác lãnh đạo bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
	UBND tỉnh; Đảng ủy UBND tỉnh 
	Mới; tổng hợp cao, phạm vi toàn tỉnh
	Dự thảo nghị quyết
	02
	Tháng 9/2026
	200
	2,0
	Đ/c Phạm Ngọc Tuyển
	

	9
	Phối hợp tham mưu các nội dung: Nghị quyết huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; Đề án thành lập Khu công nghệ cao tỉnh; Chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở
	UBND tỉnh; Đảng ủy UBND tỉnh 
	Khó, phức tạp, khối lượng lớn, liên quan nhiều ngành, lĩnh vực
	Hồ sơ, tờ trình
	07
	Tháng 8/2026
	200
	2,0
	Đ/c Nguyễn Ngọc Nam
	

	10
	Phói hợp tham mưu báo cáo chuyên đề về giải pháp giảm nhẹ rủi ro thiên tai, giảm thiểu tổn thất và thiệt hại của biến đổi khí hậu, sẵn sàng ứng phó với thiên tai
	UBND tỉnh; Đảng ủy UBND tỉnh 
	Khó, phức tạp, phạm vi rộng
	Hồ sơ, tờ trình
	07
	Tháng 8/2026
	150
	1,5
	Đ/c Phạm Ngọc Tuyển
	

	11
	Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phối hợp chương trình vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.
	UBND/Ban Chỉ đạo
	Khó, liên ngành
	Các văn bản quản lý, điều hành thuộc thầm quyền địa phương
	09 
	Trong Quý III/2026
	250
	2,5
	Đ/c Phạm Ngọc Tuyển
	

	12
	Tham mưu Báo cáo điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
	UBND tỉnh
	Chuyên môn sâu, phạm vi toàn tỉnh
	Văn bản báo cáo kiến nghị
	01
	Trong Quý III/2026
	200
	2,0
	Đ/c Phạm Ngọc Tuyển
	

	13
	Tham mưu chỉ đạo hoàn thiện, tham mưu Đảng ủy UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đề án “Chủ trương xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển ngành công nghiệp bô xít - alumin - nhôm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” 
	Tỉnh uỷ, Đảng ủy UBND tỉnh UBND tỉnh
	Chuyên môn sâu, phạm vi toàn tỉnh
	Văn bản báo cáo kiến nghị
	01
	Trong Quý III/2026
	200
	2,0
	Đ/c Phạm Ngọc Tuyển
	

	14
	Tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc xử lý tài sản công, đặc biệt là tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính.
	UBND tỉnh
	Khó, phức tạp, phạm vi rộng
	Văn bản chỉ đạo 
	01
	Thường xuyên
	100
	1,0
	Đ/c Thạch Cảnh Minh Vũ
	

	15
	Tổ chức thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý, phát hành văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 
	Lãnh đạo Văn phòng
	Thường xuyên; chính xác, kịp thời
	100% văn bản đúng thể thức, thời hạn
	Theo thực tế 
	Thường xuyên
	100
	1,0
	Đ/c Thạch Cảnh Minh Vũ
	

	16
	Chuẩn bị nội dung, phục vụ các cuộc họp, buổi làm việc của lãnh đạo UBND tỉnh
	Lãnh đạo Văn phòng
	Thường xuyên
	Cuộc họp
	200
	Thường xuyên
	100
	1,0
	Đ/c Thạch Cảnh Minh Vũ
	

	17
	Tham mưu Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 74-KH/ĐU ngày 10/7/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 26/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030.
	UBND tỉnh
	Khó, phạm vi rộng
	Kế hoạch
	01
	Tháng 8
	200
	2,0
	Đ/c Phạm Ngọc Tuyển
	

	18
	Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
	UBND tỉnh
	Khó, phạm vi rộng, nhạy cảm
	Văn bản chỉ đạo
	01
	Thường xuyên
	250
	2,5
	Đ/c Trần Thanh Toàn
	

	II
	Trục (2): Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát

	1
	Tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể hóa kịp thời các luật, nghị định mới có hiệu lực trong Quý III/2026
	UBND tỉnh
	Thường xuyên; yêu cầu chặt chẽ về pháp lý
	Văn bản QPPL ban hành đúng trình tự, thời hạn
	03
	Thường xuyên
	120
	1,2
	Đ/c Đỗ Thị Tường Vy
	

	2
	Tham mưu chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; phân cấp, phân quyền; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị; triển khai phân bổ biên chế và số lượng người làm việc theo quy định.
	UBND tỉnh
	Khó và phức tạp
	Văn bản chỉ đạo
	01
	Trước 30/9/2026
	150
	1,5
	Đ/c Đỗ Tấn Sương
	

	3
	Rà soát, sửa đổi các quyết định, quy chế, quy định của Văn phòng (quy chế làm việc, quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng, đơn vị trực thuộc) phù hợp với tình hình mới
	Lãnh đạo Văn phòng
	Không quá phức tạp
	Quyết định, quy chế
	01
	Trước 30/9/2026
	100
	1,0
	Đ/c Đỗ Tấn Sương
	

	III
	Trục (3): Thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

	1
	Tham mưu chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 năm 2026
	UBND tỉnh
	Khó và phức tạp, tác động toàn tỉnh
	Kết luận; văn bản chỉ đạo
	1
	Thường xuyên
	200
	2,0
	Đ/c Trần Thanh Toàn
	

	2
	Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại Văn phòng trong quản lý, điều hành (Họp không giấy; Phần mền quản lý văn bản; Phần mềm giải quyết thủ tục hành chính)
	Lãnh đạo Văn phòng 
	Thường xuyên; chính xác, kịp thời
	100% văn bản đi/đến xử lý trên môi trường số; sử dụng chữ ký số
	Theo thực tế
	Thường xuyên
	200
	2,0
	Đ/c Đinh Ngọc Nhân
	

	3
	Chỉ đạo tiếp tục triển khai các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử tại Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh; triển khai hiệu quả phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử 
	Đảng ủy Văn phòng 
	Mới, thường xuyên
	Vận hành hiệu quả
	100% đảng viên
	Thường xuyên
	100
	1,0
	Đ/c Nguyễn Ngọc Nam
	

	IV
	Trục (4): Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ gìn đoàn kết, thống nhất nội bộ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

	1
	Lãnh đạo, triển khai đảm bảo hoạt động của Đảng ủy Văn phòng theo quy chế làm việc, chương trình công tác năm 2026; tổ chức sinh hoạt định kỳ
	Đảng ủy Văn phòng 
	Thường xuyên
	Báo cáo; văn bản chỉ đạo; cuộc họp
	03
	Thường xuyên
	100
	1,0
	Đ/c Nguyễn Ngọc Nam
	

	2
	Thực hiện quy trình công tác cán bộ theo thẩm quyền (quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, chuẩn y cấp ủy trực thuộc)
	Đảng ủy Văn phòng 
	Thường xuyên; yêu cầu chặt chẽ về quy trình, thủ tục
	Quyết định
	02
	Thường xuyên
	150
	1,5
	Đ/c Đỗ Tấn Sương
	

	3
	Lãnh đạo tăng cường công tác phát triển đảng viên
	Đảng ủy Văn phòng 
	Thường xuyên; yêu cầu chặt chẽ về quy trình, thủ tục
	Nghị quyết
	02
	Thường xuyên
	150
	1,5
	Đ/c Nguyễn Ngọc Nam
	

	4
	Triển khai cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề trong Quý III theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh
	Đảng ủy Văn phòng 
	Thường xuyên theo chương trình
	Quyết định; Thông báo 
	03
	Tháng 9/2026
	150
	1,5
	Đ/c Phạm Ngọc Tuyển
	

	5
	Xây dựng ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Văn phòng UBND tỉnh
	Lãnh đạo Văn phòng 
	Theo quy định, hướng dẫn
	Quy chế
	01
	Tháng 8/2026
	100
	1,0
	Đ/c Đỗ Tấn Sương
	

	6
	Lãnh đạo quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; mua sắm, sửa chữa kịp thời, đúng quy định để đảm bảo phục vụ các hoạt động của cơ quan
	Lãnh đạo Văn phòng
	Thường xuyên; yêu cầu chặt chẽ về quy trình, thủ tục
	Hồ sơ, chứng từ đảm bảo
	03
	Tháng 9/2026
	100
	1,0
	Đ/c Đỗ Tấn Sương
	

	7
	Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tiếp công dân thường xuyên
	UBND tỉnh
	Thường xuyên, nhạy cảm, phức tạp
	Tiếp công dân định kỳ
	03
	Theo lịch tiếp công dân
	100
	1,0
	Đ/c Trần Thanh Toàn
	

	8
	Tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ
	UBND tỉnh
	Theo quy định, hướng dẫn
	Báo cáo; văn bản chỉ đạo; cuộc họp
	01
	Hàng tháng
	100
	1,0
	Đ/c Trần Thanh Toàn
	

	9
	Tham mưu xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo.
	UBND tỉnh
	Theo quy định
	- Văn bản chỉ đạo; thông báo; quyết định. Bảo đảm 100% đơn thư đều được xử lý
	Theo thực tế phát sinh
	Thường xuyên
	150
	1,5
	Đ/c Trần Thanh Toàn
	

	V
	Trục (5): Phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân

	1
	Tham mưu chỉ đạo chung về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phối hợp chương trình vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.
	UBND tỉnh
	Khó và phức tạp, tác động toàn tỉnh
	Văn bản chỉ đạo
	01
	Tháng 9/2026
	250
	2,5
	Đ/c Phạm Ngọc Tuyển
	

	2
	Phối hợp tham mưu việc cho ý kiến Đề án chuẩn mực văn hóa, gia đình, con người Lâm Đồng và Đề án bảo tồn giá trị văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, di sản văn hóa tiêu biểu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy
	UBND tỉnh; Đảng ủy UBND tỉnh
	Mới; phạm vi toàn tỉnh
	Đề án
	02
	Tháng 8/2026
	200
	2,0
	Đ/c Nguyễn Thanh Vũ
	

	3
	Tham mưu chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; triển khai các chương trình phát triển giáo dục, sức khỏe học đường, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
	UBND tỉnh
	Khó và phức tạp, tác động toàn tỉnh
	Báo cáo, văn bản chỉ đạo
	01
	Tháng 8-9/2026
	200
	2,0
	Đ/c Đỗ Thị Tường Vy
	

	4
	Tham mưu chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; thu hút và phát triển nguồn nhân lực ngành y tế đáp ứng yêu cầu
	UBND tỉnh
	Khó và phức tạp, tác động toàn tỉnh
	Báo cáo, văn bản chỉ đạo
	01
	Tháng 8-9/2026
	200
	2,0
	Đ/c Nguyễn Thanh Vũ
	

	5
	Chỉ đạo thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, người khuyết tật, người có công với cách mạng và đồng bào dân tộc thiểu số, xóa nhà tạm, nhà dột nát
	UBND tỉnh
	Khó và phức tạp, tác động toàn tỉnh
	Báo cáo, văn bản chỉ đạo
	01
	Tháng 8-9/2026
	200
	2,0
	Đ/c Nguyễn Thanh Vũ
	

	6
	Tham mưu việc xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh 
	UBND tỉnh
	Thường xuyên; gắn chỉ tiêu Trung ương giao 
	Kế hoạch
	01
	Tháng 8-9/2026
	150
	1,5
	Đ/c Nguyễn Ngọc Nam
	

	7
	Triên khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
	UBND tỉnh
	Khó, trực tiếp đời sống
	Hoàn thành xây mới và sữa chữa 83 căn nhà
	83 căn
	Trong Quý III/2026
	100
	1,0
	Đ/c Phạm Ngọc Tuyển
	

	VI
	Trục (6): Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế

	1
	Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác quốc phòng, an ninh; bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là dịp Quốc khánh 2/9
	UBND tỉnh
	Thường xuyên; nhạy cảm
	Báo cáo
	01
	Tháng 9/2026
	120
	1,2
	Đ/c Đỗ Tấn Sương
	

	2
	Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế gắn với xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; chuẩn bị hồ sơ đoàn ra, đoàn vào, làm việc với cơ quan ngoại giao, địa phương, đối tác nước ngoài theo quy định.
	UBND tỉnh
	Thường xuyên
	Chương trình, sự kiện tổ chức đúng kế hoạch
	Theo kế hoạch
	Trong quý
	120
	1,2
	Đ/c Đỗ Thị Tường Vy
	

	3
	Lãnh đạo bảo đảm công tác an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy trong cơ quan 
	Lãnh đạo Văn phòng
	Thường xuyên
	Không để xảy ra lộ, lọt thông tin, mất an toàn
	100%
	Thường xuyên
	100
	1,0
	Đ/c Nguyễn Ngọc Nam
	



